
Ngày       tháng      năm 
 Kính gửi phụ huynh học sinh mới nhập học 

 Họ tên học sinh                

        Ủy ban Giáo dục thành phố Kawaguchi  
Thông báo kết quả khám sức khỏe khi nhập học  

 Chúng tôi xin thông báo kết quả khám sức khỏe ngày hôm nay như sau 
  

XÁC NHẬN  
    Không có gì bất thường cũng như không có dấu hiệu bệnh tật. 
 
    Kết quả khám cho thấy trẻ mắc bệnh hoặc có dấu hiệu bất thường như trong bảng dưới đây. 

  Quý phụ huynh vui lòng cân nhắc đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám trước khi nhập học 
   

Có những loại tiêm phòng chưa được tiến hành. Vui lòng cho trẻ đi tiêm càng sớm càng tốt, nếu có thể hãy hoàn tất 
trước khi nhập học. Để biết thêm chi tiết, vui lòng hãy trao đổi kỹ với bác sĩ thường thăm khám, hoặc gọi đến Phòng 
nâng cao sức khoẻ (048-256-1135). Ngoài ra, để thay thế cho Hỗn hợp 4 loại (Hỗn hợp 5 loại), cho dù đã tiêm vắc xin 
bại liệt hoặc hỗn hợp 3 loại, thì phía nhà trường cũng rất khó để đánh giá là đã hoàn thành các mũi tiêm phòng. Vì 
vậy, giáo viên phụ trách kiểm tra sức khỏe đã đánh dấu vào ô này . Mong quý phụ huynh thông cảm. 

  
Danh mục khám Bệnh tật, điều bất thường (phần có khoanh tròn) Kết quả khám,... 

Ⅰ 
Nội khoa 

Cần chú ý đến dinh dưỡng, bất thường về cột sống, lồng ngực bất thường 

bệnh về da có tính truyền nhiễm,  
da bất thường do bệnh dị ứng, tiếng thổi ở tim 
Khác（                ） 

Tên bệnh viện khám 

                
１ Đã điều trị (kiểm tra) 
２ Đang điều trị.・Đang được theo dõi 
３ Chưa đi khám. 

Ⅱ 
Khoa mắt 

Viêm kết mạc  Chắp  Lẹo 
Viêm bờ mi  Lộn mi  Lông mi quặm 
Lác mắt   Khác（          ） 

Tên bệnh viện khám 

                
１ Đã điều trị (kiểm tra) 
２ Đang điều trị.・Đang được theo dõi 
３ Chưa đi khám. Kiểm tra thị lực 

 Thị lực có kính          Thị lực có kính 

Mắt phải （   ） ・ mắt trái   (   ） 

Ⅲ 
Khoa Tai Mũi 

Họng 

Viêm tai giữa, Viêm tai ngoài, Ráy tai, Nghi ngờ khiếm thính 

viêm mũi, polyp mũi, Viêm xoang 

lệch vách ngăn mũi,  amidan vòm họng , viêm amidan,  phì đại amiđan  

Viêm mũi dị ứng 
Khác（                ） 

Tên bệnh viện khám 

                
１ Đã điều trị (kiểm tra) 
２ Đang điều trị.・Đang được theo dõi 
３ Chưa đi khám. 

Kiểm tra thính lực （ Phải ・ Trái ） 

Ⅳ 
Nha khoa 

Sâu răng   

răng mọc lệch (khớp cắn lệch) 

Khác（                ） 

Tên bệnh viện khám 

                
１ Đã điều trị (kiểm tra) 
２ Đang điều trị.・Đang được theo dõi 
３ Chưa đi khám. 

Ⅴ 
Khác 

 Tên bệnh viện khám 

                
１ Đã điều trị (kiểm tra) 
２ Đang điều trị.・Đang được theo dõi 
３ Chưa đi khám. 

※Kiểm tra thị lực: Ａ(１．０ trở lên) Ｂ（０．９～０．７） Ｃ（０．６～０．３） Ｄ（dưới ０．３）  
Bạn có thể xem tài liệu bằng các ngôn ngữ 
nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, 
tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và 
tiếng ) bằng cách quét mã QR. 

English ・ 中文 ・ 한국어 

Tagalog ・ Tiếng Việt ・ Türkçe・ 

नेपाली 
→ 

 


